
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 47/2014/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng 

thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 
chính; 

Căn cứ Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triên rừng, bảo 
vệ rừng và quản lý lâm sản; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tại Tờ 
trình số 2476/TTr-SNN ngày 18 tháng 11 năm 2014; và ý kiến thẩm định của Sở 
Tư pháp tại Công văn số 5964/STP-VB ngày 27 tháng 10 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 

1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá các loại lâm sản và 
động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

2. Bảng giá này được áp dụng đê: 

a) Làm cơ sở xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính, làm căn cứ xác 
định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền tịch thu tang vật vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triên rừng, bảo vệ rừng và 
quản lý lâm sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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b) Làm cơ sở xác địiih giá khởi điểm để bán đấu giá tang vật bị tịch thu 
sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

c) Làm cơ sở xác định giá bán động vật rừng thông thường còn sống sau 
khi xử lý tịch thu trên địa bàn thành phổ IIỒ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; và 
thay thế Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2008 và Quyết 
định sổ 10/2011/ƯBND ngày 16 tháng 02 năm 2011 của ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài 
chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công 
Thương, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Chi Cục trưởng Chi 
Cục Kiểm lâm, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện và tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./'. 

Nơi nhận: 
-Như Điều 3; 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- Cục Kiểm ừa văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND TP; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- ủy ban MTTQ Việt Nam TP; 
- Các Đoàn thể Thành phố; 
- VPUB: Các PVP; 
- Các Phòng CV; TTCB; 
- LuruiVT, (CNN-Tg) II. G>5 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Lê Thanh Liêm 
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^ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI LÂM SẢN VÀ ĐỘNG VẬT RỪNG 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(n _ ' (BỆwnỊmh kèm theo Quyết định sỗ -4? /2014/QĐ-ƯBND rigàydd tháng 12 năm 2014 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Ỉ' BẢNG GIÁ GỖ TRÒN 
(Đơn vị tính: 1.000 đồng) 

Đon giá trên m3 phân theo quy cách 

STT Tên gỗ Đường kính dưới 30 cm Đường kính 
từ 30 đến 50 cm 

Đường kính trên 50 cra 
STT 

(Tên khoa học) 
Dài dưới 

2m 

Dài từ Dài Dài Dài từ Dài Dài Đàỉ từ Dài 
Dài dưới 

2m 
2m đêu trên dưới 2m đên trên dưới 2m đên trên Dài dưới 

2m 4 m 4m 2m 4m 4m 2m 4m 4m 
Ị 

cẩm lai (Daỉbergia oỉiverii Gambỉe) 
1 Câm lai Đông Nai (Dalbergia dongnaiensis) 20.000 22.000 24.000 26.000 28.000 30.000 31.000 35.000 40.000 

Câm lai Bà Rịa (Daỉbergia bariensis Pierre) 
Giáng Hương (Pterocarpus pedatus Pierre) 
Giáng Hương căm- bốt (Pterocarpus cambodianus 

2 
Pierre) 

16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000 27.000 28.000 30.000 2 
Giáng Hương quả lớn (Pterocarpus macrocarpus 
Kurz) 

16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000 27.000 28.000 30.000 

Giáng Hương mắt chim (Pterocarpus indicus Wilỉd) 
3 Gõ đỏ (Afzeỉia xyỉocarpa) 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 23.000 25.000 27.000 
4 Gụ mật (Sindora cochinchínensis Baill) 4.200 5.200 5,600 6.000 6.300 6.500 6.600 7.100 7.300 
5 Muông đen (Cassia siamea Lamk) 4.100 4.300 4.500 4.700 4.800 5.000 5.300 5.600 5.900 
6 Mun sọc [Cassia siamea lamk) 16.500 19.000 21.000 23.000 25.000 27.000 28.000 29.000 30.500 
7 Pơ mu (Fokienia hodginsii A.Henrỵ et thomas) 9.500 10.500 11.000 11.500 12.000 12.500 13.000 14.000 14.500 
8 Sơn huyết (Daỉbergia tonkinensis Prain) 4.500 5.000 5.300 5.500 5.800 6.100 6.400 6.800 7.000 
9 Trai (Nam Bọ)(Fagraeaỹragrans Roxb) 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000 28.000 
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10 

Trắc Nam bộ (Dalbergia cochinchinensis Pierre) 

22.000 

"" — 

24.000 26.000 28.000 

" T 

34.000 

ỉ * 

10 
Trắc đen (Daỉhergia nigra Aỉỉen ) 
Trắc cam bốt (Dalbergia Camhodiana Pỉerre ) 

22.000 

"" — 

24.000 26.000 28.000 30.000 32.000 34.000 • 37.000 4-2.000 10 

Trắc vàng íDaỉhergiaỊusca Píerre) 

"" — 

24.000 26.000 28.000 30.000 32.000 34.000 • 37.000 4-2.000 

Ai Các loai gỗ nhóm I kỉiác ị 3.500 4.000 45.000 5.000 6.000 7.000 8.000 10.000 12.000 

ị,mâm !s?' *•"• **.' A->.yr>t:r . I V ,  .  ỉ 
8.000 9.000 10.000 

ị,mâm 
Căm xe (/ơ/ỵa dolabri/orrnis Benth) Ị 4.500 L 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 8.000 9.000 10.000 

2 Kiền kiền (Hopea pịerreỉ ỉỉance ] Ị 4,000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 
3 í Bu rretioden dro n tonkĩnensisj) 3.500 

3.000 
4,000 4,500 5.000 5.500 6.000 6,500 7.000 7.500 

4 Táu mật (Vatĩca tonkinensis Achev) 
3.500 
3.000 3.500 4.000 

4.2QG 
4.500 

" 4.500 
5.000 5,500 6.000 6.500 7 000 1 

6,500 ị 5 Trai ỉv (Rươi) (Garcỉĩìiaỷagraeoides} 3.600 ỉ 4,000 
4.000 
4.2QG 

4.500 
" 4.500 4.900 5.300 5.700 6.000 

7 000 1 
6,500 ị 

6 Sao xanh (Homaỉium carvopỉvợỉỉữceum Benth) 3.500 3.900 1 4.100 4.400 4,600 4.800 5.000 5.300 5.500 ị 
7 / 
8 

sến mật [Madhuca pasquíeriỊ. Lam ) 3.400 3.700 1 4.000 
5.500 ÓDQQ 

4.300 
6.500 

4.500 
7.000 

4.700 4.900 
9.000 

5.100 
10.000 

5.300 
11.000 
5.200 

7 / 
8 Lim (Erythrophỉoeum Fordi Oỉiver) , 5.000 

3.700 1 4.000 
5.500 ÓDQQ 

4.300 
6.500 

4.500 
7.000 8.000 

4.900 
9.000 

5.100 
10.000 

5.300 
11.000 
5.200 1  9  Các loại gỗ nhóm ỉỉ khác. 3.500 3.700 Ị 4,000 4.200 Ị 4.400 4.600 4.900 5,000 

5.300 
11.000 
5.200 

: 'ìi ^ Ị ;  T T L T T I ^  
ỈBằng lăng nước (LagerstroemiaỊìos reginae RetzJ 
Bằng lăng tía (Lagerstroemia ỉoudony Teijmj 

3.500 3.800 4.000 4.200 1 4.4-00 4.700 5.000 5,300 5.700 

2 
3 

Cà chắc (cà chít) (Shorea Obtusa Waỉỉ) 3.400 3,700 3.900 4.100 4.300 4.600 4.900 5.200 5.500 2 
3 Chai (Shorea vulgaris Pierre) 3.300 3.600 ị 3.800 4.000 4.200 4.500 

4.300 
4.800 5.100 5.300 

4 Chiêu liêu (Terminalia chebuỉa Retz) 3.200 3.500 ị 3.700 3.900 4.100 
4.500 
4.300 4.500 4.800 5.100 

5 Chò chỉ (Parashorea steỉỉata Kury ) 3.100 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 4.800 
6 Giỗi ịĩaiauma giòi A.Chev 3 3.700 3.900 ịTlOO 4.300 4ể500 4.800 5.100 5.500 6.000 
7 Huỳnh (Herìtiera cochinchinensis Kost) 3.000 3.300 3,500 3.700 3.900 4.100 4.300 4.500 4.700 
8 ị Tếch (Tectona arandis Lĩnnì 2.900 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 
9 Vên Vên (Shorea hypochra Hance) 2.800 3.100 

3.800 
3.300 
4.000 

3.500 3.700 8.900 4.100 4.300 4.500 
10 Chua khét (Chukrasỉa Sp). 3.500 

3.100 
3.800 

3.300 
4.000 4.200 4.400 4.700 5.000 5300 5.600 

11 Các loại gỗ nhóm ỉỉĩ khác. 2.600 2.900 3.100 3.300 3.500 3.700 3.900 4ẽ100 4.300 

3 2:900 
ỉ 1 

3 Bời lời (Litsea sehỉfera Pers). ị 2 .600 2.800 2:900 " 3.000 Ị 3.200 3.400 3.600 ~ •3.800" 1 "3.900 
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2 Bời lời vàng (Litsea Vang H.Lec) 2.700 2.900 3.000 3.200 3.300 3.500 3.700 4.000 4200 
3 
4 

~~5 

Dầu ỉông (Dịpterocarpus kerrii King) 
Dầu song nàng {Dịpterocarpus dyeri Pierre ) 

2.600 2.700 2.900 3.000 3.100 3.300 3.400 3.600 3.700 
3.700 

3 
4 

~~5 

Dầu ỉông (Dịpterocarpus kerrii King) 
Dầu song nàng {Dịpterocarpus dyeri Pierre ) 2.450 2.600 2.700 2.900 3.000 3.200 3.300 3.500 

3.700 
3.700 

3 
4 

~~5 Re xanh (Cinamomum toĩĩkínensis Pítard) 2.600 2.800 2.900 3ế000 3.200 3.300 3.500 3.600 3.800 
6 sến bo bo (Shorea hypochra Hance ì 2.700 2.800 3.000 3.100 3.200 3.400 

3.000 
3.500 3.700 3.800 

7 Thông ba ỉá ịpinus khasya Roỵỉe) 2.300 2.500 2.600 2.700 2.900 
3.400 
3.000 3.200 3.300 3.400 

8 Ị Thông nàng {Podocarpus imbrỉcatus Bỉ) 2.250 2.400 2.600 2.650 2.800 2.900 3 100 3.200 3.400 
9 ịcác loai gỗ nhóm IV khác. 
'  ; <  • ;  , t ; >  •  .  v v i ; .  '  ?  1  

2.200 2.300 2.500 2.600 2.700 2,800 3.000 3.100 3.300 9 ịcác loai gỗ nhóm IV khác. 
'  ; <  • ;  , t ; >  •  .  v v i ; .  '  ?  1  

2.200 2.300 2.500 
Ị 

2.700 1 2.900 3100 3,300 1 Bời lời giấy (Litsea polỵantha Juss) 1.900 2.000 2.200 2.300 2.500 
Ị 

2.700 1 2.900 3100 3,300 
2 Chò lông (Dipterocarpus piỉosus Roxb) 2.000 2.100 2.300 2.400 2.600 2.700 3.000 3.100 3,400 
3 Chò xót (Schima crenata Korth) 1.900 

1 900 
2.000 2.200 2.300 2.500 2.600 ị 2,900 3.000 

3.100 
3.200 

4 Cồng trắng (Caỉỉophyỉỉum ảryobaỉanoides Pierre) 
1.900 
1 900 2.000 2.200 2.300 2.550 2.700 2.900 

3.000 
3.100 3.300 

3.300 5 Dải ngựa (Svvietenia mahoqani jaco) 1.900 2.000 2.200 2.300 2.500 2.600 2.900 3.000 
3.300 
3.300 

6 Dầu đỏ (Dipterocarpus đuperreanus Píerre) 2.000 2.100 2,300 2.400 2.600 2.700 3.000 3.100 3.400 
7 
8 

Giẻ gai (Castanopsis tonkinensỉs Seen) 1.900 
1.900 

2.000 
2.000 

2.200 2.300 2.450 2.600 2.900 3.000 3.300 7 
8 Muồng (Cassia sp) 

1.900 
1.900 

2.000 
2.000 2.200 2,300 2,400 2.600 2.900 3.000 3.300 

3.400 9 Săng đá (Xanthophyỉỉum coỉubrinum Gagnep) 2.000 2.100 1 2.300 2.400 2.600 2.700 3.000 3.100 
3.300 
3.400 

10 Ị Các loại gỗ nhóm V khác. lằ800 1.900 2.100 2.200 2.300 2.500 2,800 2.900 3.100 
ÌpỊỊiÌỈWhjjin Vi ^ K . ' 

1,800 2.000 

2.200 2.500 2,800 3.100 

1 Xoan đào (Pygeum arboreum Endì Et Kurz) 1,800 2.000 2.100 2.300 2.500 2.800 3.000 3.300 3.600 
2 Trám hồng íCanaríum sp) 1.700 1.900 2.100 2Ẽ200 2.300 2.500 2.600 2.800 2,900 

2.600 3 Các loại gỗ nhóm Vĩ khác. 1.500 1.600 1.800 1.900 2.000 2.200 2.300 2.500 
2,900 
2.600 

;yn-f ^iùỏiỉiVỉi'"500 1.600 1.800 1.900 2.000 2.200 2.300 2.500 2.600 
vìĩi ?hi»in.vm.?4 ' ̂  T?' ' * ;' '-p, 1 1.500 1.600 1.800 1.900 2,000 2.200 2.300 2.500 2.600 
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BẢNG GIÁ CÁC LOẠI LÂM SẢM VÀ ĐỘNG VẬT RỪNG 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

kèm theo Quyết định số /2014/QĐ-ƯBND ngày Ad tháng 12 năm 2014 của ủy han nhăn dãn Thành phố Hồ Chí Minh) 
II: BẢNG GIÁ GÕ XẺ 

(Đơn vị tính: ỉ. 000 đồng) 
3 Đon giá trên m phân theo quy cácầ 

STT 
Tên gỗ Đưòng kính dirói 30 cra 

Đường kí 
từ 30 đến 5Ỉ 

nh 
} cm 

1 '  -  ' 

Đưòng kính trên 50 cm 
STT 

(Tên khoa học) Dài Dài từ Dài Dài Dài từ Dài Dài từ Dài 
dưới 2-Ỉ11 đển trên dưới 2m đên 

UM 
trên 4m 

đtrói 2m đên trên 
2 Hì 4m 4m 2m 4m 

UM 
trên 4m 

2ra 4m 4m 

Câm lai (Dalbergia oliverii Gamhỉe) 
1 Cấm lai Đồng Nai (Daỉbergia dongnaiensis) 28.000 31.000 34.000 36.000 38.000 40.000 42.000 45.000 48,000 

Ị Câm ỉai Bà Rịa (Daỉbergia bariensis Pierre) 
Giáng Hương (.Pterocarpus pedatus Pierre) 
Giáng Hương căm- bôt (Pterocarpus cambodỉanus Pierre) 

1 2 Giáng Hương quả lớn (.Pterocarpus macrocarvus Kurz) 

Giáng Hương mắt chim (Pterocarvus indicus ÌViỉld) 

25.000 27,000 29.000 31.000 33.000 35.000 37.000 40.000 43.000 

3 Gõ đỏ (Afzelỉa xvỉocarpa) 17.000 19.500 22.500 25.500 28.000 30.000 32.000 35.000 38.000 
4 Gụ mật (Sỉndora cochinchinensis Baìll) 6.500 7.500 Tõoo 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000 
5 Muồng đen (Cassia siamea Lamk) 5.500 5.900 6.300 6.700 7.000 7.400 7.800 8.200 8.500 
6 Mun sọc (Cassia siamea lamk) 26.000 28.000 30.000 32.000 34.000 36,000 38.000 40.500 43.500 
7 Pơ mu (.Fokỉenỉa hodgỉnsỉi Á.tìenry eĩ thomas) 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 1 22.000 
8 Sơn huyêt (Dalbergia tonkinensìs Praỉn) 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 
9 Trai (Nam Bộ)(Fagraea fragrans Roxb) ! 7.500 20.000 23.000 26.000 29.000 31.000 33.000 35.000 38.000 

Trăc Nam bộ ( Dalbergia cochỉnchỉnensis Pierre) 

10 Trăc đen (Dalhergỉa nigra Állen) 29.000 31.000 34.000 37.000 40.000 4:'.500 45.000 49.000 54.000 10 
Trăc cam bôt (Daỉbergỉa Camhodiana Pierre) 29.000 31.000 34.000 37.000 40.000 4:'.500 45.000 49.000 54.000 

Trăc vàng (Dalbergỉa fusca Pierre) 
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11 Các loại gỗ nhóm I khác 5.300 5.800 6.500 7.500 8.500 10.000 11.500 14.000 16.000 

1 
È' • '"1 * ' *£Ĩ" 

1 Căm xe (Xilya dolabriformis Benth) 7.000 8.000 8.500 9.000 9.500 10.500 11.500 12.500 14.000 
2 Kiền kiều (Hopea piefẾrei Hance ) 5.500 

4.900 

6.500 7.000 7.500 

6.900 

8.500 

7.700 

9.300 9.800 10.500 11.500 

3 
Nghiến (Excentrodendron tonkinensis (Burretiodendron 
tonkinensis) 

5.500 

4.900 5.500 6.200 

7.500 

6.900 

8.500 

7.700 8.300 9.000 9.700 

9.100 

10.500 

10.000 4 Táu mật (Vatỉca tonkỉnensỉs Ấ.chev) 4.200 5.000 5.600 6.200 7.000 7.700 8.400 

9.700 

9.100 

10.500 

10.000 
5 Trai lý (Rươi) (Garcinia fagraeoides) 5.000 5.500 1 5.900 6.300 6.800 7.500 8.000 8.500 9.000 
6 Sao xanh (Homalium caryophylỉaceum Benth) 4.600 5.100 5.500 5.900 6.400 6.700 7.000 7.300 7.700 
7 sến mật (Madhuca pasquieri J. Lam) 4.400 4.800 5.100 5.600 6.200 6.500 6.800 7.100 7.400 
8 
9 

ịlité 

Lim (Erythrophỉoeum Fordi Oỉìver) 7.000 7.800 8.500 9.200 10.000 11.000 12.500 14.000 15.500 8 
9 

ịlité 
Các loại gỗ nhóm II khác 4.300 4.700 5.000 5.500 6.000 6.400 6.700 7.000 7.300 

8 
9 

ịlité y > "» "• 1 

1 Bằng lăng nước (Lagerstroemia fỉos regỉnae Retz) 4.900 5.300 5.600 5.900 6.200 6.600 7.000 7.500 8.000 1 
Bằng lăng tía (Lagerstroemia ỉoudony Teựm) 

4.900 5.300 5.600 5.900 6.200 6.600 7.000 7.500 8.000 

2 Cà chăc (cà chít) (Shorea Obtusa Wall) 4.700 5.000 5300 5.600 6.000 6.400 6.800 7ề200 7.700 
3 Chai (Shorea vuỉgaris Pierre) 4.600 4.900 5.200 5.500 5.900 6.300 6.700 7.100 7.400 
4 Chiêu liêu (Termỉnalia chebuìa Retz) 4.500 4.800 5.100 

5.000 
5.400 5.750 6.000 6.300 6.700 7.100 

5 Chò chỉ (Paroshorea stellata Kury ) 4.300 4.600 
5.100 
5.000 5.300 5.600 5.900 6.200 6.500 6.800 

6 Giổi (TalaumagiổiA.Chev) 5.200 5.500 5.800 6.000 6.300 6.800 7.300 7.800 8.400 
7 Huỷnh (Heritiera cochinchỉnensis Kost) 4.200 4.500 4.800 5.100 5.450 5.700 6.000 6.300 6.600 
8 
9 

Tếch (Tectona grandis Linn) 4.000 
3.900 

4.300 4.600 4.900 5.300 5.600 5.900 6.200 6.500 8 
9 Vên Vên (Shorea hypochra Hance) 

4.000 
3.900 4.200 4.500 4.800 5.200 5.500 5.700 6.000 6.300 

10 Chua khét (Chukrạsia Sp). 3.600 3.900 4.200 4.500 4.900 5.200 5.500 5.700 6.100 
11 

1 

Các loại gô nhóm III khác 3.500 3.800 4.100 4.400 4.800 5.100 5.400 5.600 6.000 11 

1 Bời lời (Lỉtsea sebifera Pers ). 3 600 4.000 4.200 - - - - - - -

11 

1 Bời lời (Lỉtsea sebifera Pers ). 3 600 3.800 4.000 4.200 - - - - - - - 4.700 4.900 5,200 5.500 
2 Bời lời vàng (Lìtsea Vang H.Lec) 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 4.900 5.200 5.500 5.900 
3 Dâu íông (Dipterocarpus kerrỉỉ King) 3.500 3.700 3.900 4.100 4.300 4.500 4.700 4.900 5.200 
4 Dâu song nàng (Dipterocarpus dyeri Pierre ) 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 4.800 5.100 
5 Re xanh (Cinamomum tonkinensis Pitard) 3.600 3.800 4.000 4.200 4.500 4.700 4.900 5.100 5.300 
6 sến bo bo (Shorea hypochra Hance ) 3.500 3.700 3.900 4.100 4.400 4.600 4.800 5.000 5.200 
7 Thông ba lá (Pinus khasya Royle ) 3.200 3.400 3.600 3,800 ịT.OOO 4.200 

. .  -
4.300 ĩ 4.500 4.700 
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8 Thông nàng {Podocarpus ìmbricatus Bỉ) 3.100 
3.000 

3.300 
3.200 

3.500 
37400 

3.700 
3.600 

3.900 4.100 4.200 4,400 4.600 
9 Các loại gỗ nhóm IV khác 

3.100 
3.000 

3.300 
3.200 

3.500 
37400 

3.700 
3.600 3.800 4.000 4.100 4.300 4.500 

4.600 1 LJ 
9 

Bời lời giấy (Litsea polyaìĩtha Juss) 2.700 2,900 3.100 3.300 3.500 3.700 3.900 4.300 4.600 1 LJ 
9 Chò lông (Dipterocarpus piỉosus Roxb) 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.400 4.700 Ị 

1 3 ị Chò xót (Schima crenata Korth ) 2.700 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 a.sũíT1 4.100 4.500 
4 Cồng trắng (CưUophvỉỉam dìyobalanoides Pierre) 2.700 2.900 3.100 3.300 3.600 3.900 4.100 ' 4300 4.600 
5 
6 

Dái ngựa (Snieĩenia mahogani Jaco) 2.600 2.800 3.000 
'3.200" 

3.200 
"330Õ~ 

3 500 3.800 4.100 4.400 4.600 5 
6 Dầu đỏ (Dipterocarpm duperreanus Pìerre) "27800 Ị 2.900 

3.000 
'3.200" 

3.200 
"330Õ~ 3.600 3.900 4.200 4.500 4! 800 1 

1 1 ! / Giẻ gai {Castanopsỉs tonkinensỉs Seen) 2.700 2.800 2.900 3.200 3,400 3.700 3,800 4,200 4.600 1 oo 
G\ Mnồng (Cưssia sp) 1 2.500 ị 2.700 2.900 3.100 3300 3.600 3.900 4.200 4.500 Ị 

oo 
G\ 

Săng đá (Xanthophyỉlum coỉubrinum Gagnep) 2.800 3.100 3300 3.400 3.600 3.800 4.200 4.500 4.800 
10 ịcác ỉoại gỗ Iihóm V khác 2.400 2.600 2.900 3.000 3.200 3.500 3.700 4.000 Ị 4.400 

sM&íPễmểr * tmêễí* 1 1 
3.700 

1 
1 Ị Xoan đào (Pvgeu/n arboreum Endl Et Kurz) 2.500 2.700 3.000 3.200 3.500 3.800 4.000 4Ề5ÕÕ 1 5.000 
2 ị í rám hồng (Canơrium Ò'Ị)} 1 2.400 ị 2.600 2.800 3.000 3.200 

Ị 2.800"" 
f 2.800 

3.400 3.600 3,800 1 4ằÕÕÕ 
I 3 ị Các loại gỗ nhóm Vỉ khác ; 2!000 Ị 2.200 1 2.400 r 2.600 " 

2,600 

3.200 
Ị 2.800"" 
f 2.800 

3.000 3.200 3~400 1 3.600 
2.000 
2.000 

2.200 ị 2.400 
r 2.600 " 

2,600 

3.200 
Ị 2.800"" 
f 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 ị . Ị 

VIIỈ 8Ìa3{*£teiafòjgyi NhóPiMỊl J*"-' Ị 
2.000 
2.000 2.2001 2.400 ị 2.600 1 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 Ị 
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o\ BẢNG GỈÁ CÁC LOẠI LÂM SẢN VÀ ĐỘNG VẬT RỪNG 
^1 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ Hổ CHÍ MINH 

m theo Quyết định số Ạĩ /2014/QĐ-UBND nqàv.ỉd tháng 12 năm 2014 
^0 %của ủy han nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh] 

Phụ ỉục III: BẢNG GIÁ LÂM SẢN KHÁC 

STT 
nnHU 
111111111 

1 

Loại lâm sản Đơn vị 
tính 

Mức giá 
(1.000 đ) 

] 
Ghi chá STT 

nnHU 
111111111 

1 
MiaMBiSSiãLĨ: :— > "" '• ' ' 

STT 
nnHU 
111111111 

1 Loại 1 đến 3 1 Kg 5.000 
2 Loại 4 đến 5 Kg 3.000 

1 

Loại 6 đên 8 Kg 2.000 

1 
'-<i" *'• * > • rV* ' •• 

1 Trâm Lít 60.000 
Xá Xi Lít 20.000 

; ĩ ĩ ' SI a 
1 Chai cục Kg 10 
2 Dâu chai Kg 15 
3 Nhựa Thông Kg 1 20 
4 Dâu Rái Kg 15 
5 Than hầm Kg 5 
6 Bột nhang 1 Kg 5 1 
7 Gôc cây kiêng đường kính dưới 25 em Gốc 1.000 1 
8 Tre Cây 12 
9 Nứa, Le Cây 6 

10 T A Lô ô Câv 10 1 
11 Song mây (Song nước, Song bột) Sợi 10 •• 

12 Củi đước (Đường kính tò óem trở Ỉêỉì, dài dưới 3m) Ster 600 12 
Củi đước (Đường kính dưới 6 em, dải dưới 3m) Ster 450 

13 
Cây đước đường kính lớn hơn 15em, dài từ 3m trở lên) Cây 50 

13 
Cây đước (Đường kính dưới 15em, dài từ 3m trở lên) Cây 25 

14 Cây rừng ngập mặn Ster 200 

15 Cây chà là Cây 20 15 
Đọt non của cây chà là Đọt 5 

16 Thiên tuế ấ-"^ A. Cay 500 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 
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BẢNG GIÁ CÁC LOẠI LÂM SẢN VÀ ĐỘNG VẬT RỪNG 
'lím^2^Ề 1 o I; TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 
* V^v^ẫiầi^í J^Jl ' ' ' „ kèm i-ĩeỡ Quyết định so 4-r /2014/QĐ-UBND ngày'14 tháng 12 năm 2014 

Cl'm ủy ljan nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

^ T Ề ụ í ụ c  IV: BẢNG GIÁ ĐỘNG VẬT RỪNG 

STT Tên loài Đơn vị 
*ĩffiẽt 

Mức giá 
(1.000 đồng) Ghi Chủ 

in ỉ 1 
1 Chôn bay Con 600 h ĩk ẫ; 8

 

ẳ •ị ế Ịgg 
SÈSÊMmẵÊễMỉÊÊĩÊ 

2 Cu ly các loại Con 200 
3 Khỉ đuôi dài Con 600 
4 Khỉ Sư Tử Con 600 
5 Khỉ đuôi l .ợti Con 400 
6 Khỉ Vàng Con 300 
7 Khỉ măt đỏ Con 600 
8 Khỉ Mộc Con 600 
9 Voọc các loại Con. 4.500 
10 Vượn các loại Con 3.600 
11 Tinh tinh Con 5.500 

V ' :  Ế *>$'*' •*"'''»•*-• *1.Ễ 

12 Báo gâm Con 10.000 
13 Báo Hoa Mai Con 7.000 
14 Beo lửa Con 5.000 
15 Cáo lửa Con 500 
16 Cây giông Kg 300 
17 Cây mũi đỏ Kg 300 
18 Cây văn Kg 300 
19 Chôn Gâu Con 3.500 
20 Chó rừng Con 700 
21 Chồn vàng Kg 350 1 

22 Chồn mướp Kg 300 
23 Cầy vòi mốc Kg 300 
24 cầv vòi hương Kg 400 
25 Chồn hương Kg 450 
26 Cầy vòi đốm Kg 250 

1 27 Hổ Con 20.000 
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! èr 0 Tác . Con 70 
63 Trĩ các loại Con 280 
64 m 
65 

Trích (gà nước) 

Bìm bịp 

Con 100 64 m 
65 

Trích (gà nước) 

Bìm bịp Con 100 
66 Cao cát Con 150 
67 Chim Căt Cơn 40 
68 Chim đa đa Con 40 
69 Phướn Con 50 
70 Diều đầu trắng Con 150 
71 Diều hâu Con 180 
72 Diêu hoa Con 180 
73 Đại bàng Con 900 
74 Hông Hoàng Con 800 
75 Le Le Con 100 
76 0 Biên Con 180 
77 Ni ộc các loại Con 400 
78 Vịt trời Con 50 
79 Quạ Con 60 Ị 

••§§ 
80 Căc Ké Con 10 
81 Kỳ đà các loại Kg 200 1 
82 Giông Kg 100 
83 Rắn Hổ Chúa Kg ỉ.000 
84 Răn Ráo trâu ÍHÔ Trâu, Hô Hèo) Kg 400 
85 Rắn Hổ Ngựa (Sọc Dưa) Kg 300 
86 Răn lục Kg 100 
87 Rắn Hổ Hành Kg 200 
88 Rắn Hổ Mây Kg 200 
89 Răn Lãi (ráo thường) Kg 180 
90 Rắn tran Kg 150 
91 Rắn Hổ Mèo Kg 220 
92 Rắn Choàm quạp Kg 120 
93 Rắn nước, ri voi, ri cá Kg 80 
94 Rắn cạp nia Kg 250 
95 Rắn cạp nong (Mai gầm) r Kg 250 
96 Rắn Hổ Mang (Rắn hổ đất) Kg 400 
97 Tắc Kè Con 25 
98 Trăn các ỉoại Kg 200 
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99 
100 
101 
102 
103 

Thằn lằn núi 
Tê tê các loại 
Kỳ Tôm (rông đât) 
Kỳ sùng 
Kỳ nhông 

104 Cá cóc Tam đảo 

105 
106 
107 

Cua đinh 
Ba ba 
Rùa Bagờ 

Kg 
Kg 
Kg 
Con 
Kg 

Kg 

Kg 
Kg 
Kg 

50 
1.200 
200 

50 

100 

350 
250 
300 

108 

111 

Rùa Cổ bự 
109 
Tíõ 

Rùa Răng (càng Đước) 
Rùa đâu to 
Rùa đât các loại 

112 Rùa hộp các loại 

Kg 140 
Kg 
Ke 

250 

Kg 
300 
300 

Kg 300 
13 

115 

Rùa núi viên 
14 Rùa núi vàng 

Rùa trung bộ 
116 

117 

Rùa Xanh (Rua tai đỏ) 

Chích chòe các loại 

Kg 250 
Kg 340 
Kg 
Kg 

Con 

500 
50 

100 
118 

" ì ỉ 9  
120" 

12L 
122 

Chèo bẻo 
Họa Mi 
Chìa vôi 
Khướu các loại 

Con 50 
Con 120 
Con 150 
Con 100 

Ị 71 
Ĩ24 

Sáo các loại 
Chim sẻ 

Con 50 

Chim lá mía 
Con 
Con 

125 
12 ố 
127 

Chim cu đất 
Yếng (Nhồng) 
Vành khuyên 

Con 
Con 

30 
100 

Con 60 
Chào mào 
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